Bài 10. Quy trình huấn luyện AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 5
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
· 5.D1.1. Mô tả được ở mức độ đơn giản về các bước cơ bản trong quá trình huấn luyện mô hình AI: xác định vấn đề, thu thập dữ liệu, dạy máy học, kiểm tra và đánh giá kết quả.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Mô tả được 4 bước cơ bản trong quá trình huấn luyện mô hình AI: Xác định vấn đề, Thu thập dữ liệu, Dạy máy học, Kiểm tra và đánh giá kết quả.
· Sắp xếp được các hoạt động thực tế vào đúng từng bước của quy trình huấn luyện mô hình AI.
· Đối chiếu được các bước huấn luyện AI với các giai đoạn của một dự án Tin học lớp 5 (Khảo sát, Thiết kế, Thực hiện, Kiểm thử).
· Đề xuất được giải pháp khắc phục khi mô hình AI kiểm thử chưa đạt yêu cầu (bổ sung dữ liệu đa dạng hơn ở bước thu thập dữ liệu).
· Vận dụng được kiến thức về quy trình huấn luyện AI để xác định loại dữ liệu cần thu thập cho một ứng dụng AI gần gũi trong đời sống thực tiễn.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và kiên trì trong việc thu thập, chuẩn bị dữ liệu sạch và đa dạng, nhận thức rõ dữ liệu có vai trò quyết định đến độ chính xác và chất lượng của mô hình AI.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Máy chiếu, máy tính giáo viên kết nối loa.
· Học liệu:
· Bộ Slides bài giảng điện tử “Bài 10: Quy trình huấn luyện AI” (26 slides).
· Bộ thẻ công việc (A, B, C, D) in màu trên giấy A4 hoặc bìa cứng cho các nhóm học sinh.
· Vở ghi bài và phiếu bài tập/câu hỏi đánh giá.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X1d662670c8e162a2d391e2122e9a7cd67397680]1. Hoạt động 1: Tìm hiểu 4 bước trong quy trình huấn luyện AI (10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nhận biết và mô tả được 4 bước cơ bản của quy trình huấn luyện AI (Xác định vấn đề, Thu thập dữ liệu, Dạy máy học, Kiểm tra và đánh giá).
· Nhận diện được mối quan hệ tương ứng giữa quy trình huấn luyện AI và quy trình làm dự án Tin học.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao thông tin:
· GV trình chiếu Slide 2, nêu bài toán thực tế: Bác nông dân cần phân loại hàng nghìn quả táo ngon và táo hỏng mỗi ngày, từ đó giới thiệu giải pháp dùng Robot AI.
· GV thuyết trình qua Slide 4 – 8 để giảng giải 4 bước huấn luyện AI cho máy móc:
· Bước 1 - Xác định vấn đề: Xác định rõ mục đích chế tạo AI (phân loại táo ngon/hỏng).
· Bước 2 - Thu thập dữ liệu: Thu thập hình ảnh thực tế (chụp 1.000 ảnh táo ngon, 1.000 ảnh táo hỏng). Nhấn mạnh: Dữ liệu chính là “thức ăn” giúp AI thông minh.
· Bước 3 - Dạy máy học: Nạp dữ liệu có dán nhãn vào mô hình để máy học đặc điểm nhận diện.
· Bước 4 - Kiểm tra và đánh giá: Đưa hình ảnh quả táo mới vào để kiểm thử độ chính xác (nếu đạt trên 90% là thành công, nếu sai nhiều phải thu thập thêm dữ liệu để học lại).
· GV trình chiếu Slide 9, liên hệ với quy trình dự án phần mềm môn Tin học:
· Khảo sát  Xác định vấn đề
· Thiết kế  Thu thập dữ liệu
· Thực hiện  Dạy máy học
· Kiểm thử  Kiểm tra & Đánh giá
· Giao nhiệm vụ cho học sinh (Trình chiếu Slide 10):
> Em hãy làm việc cùng bạn bên cạnh (cặp đôi), đọc 4 thẻ công việc dưới đây về dự án “Chế tạo Robot phân loại rác sân trường” và thực hiện:
> 1. Ghép mỗi Thẻ công việc (A, B, C, D) vào đúng một bước trong Quy trình 4 bước huấn luyện AI.
> - Thẻ A: Cho máy xem 500 ảnh chai nhựa & lá cây đã được dán nhãn tên gọi.
> - Thẻ B: Đặt một vỏ chai nhựa mới tinh vào xem máy đoán đúng không.
> - Thẻ C: Xác định mục tiêu: Tạo robot tự động phân loại rác tái chế và rác hữu cơ.
> - Thẻ D: Chụp ảnh nhiều loại chai nhựa và lá cây khác nhau trong sân trường.
> 2. Viết ra thứ tự thực hiện đúng của 4 thẻ (Ví dụ: A  B  C  D…).

[bookmark: X618ac7d142f66f757e40931570d9609f08d8916]2. Hoạt động 2: Thực hành sắp xếp quy trình huấn luyện AI (8 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Sắp xếp chính xác các thẻ mô tả công việc vào 4 bước của quy trình huấn luyện AI.
· Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trao đổi và thảo luận để giải quyết nhiệm vụ.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Học sinh thảo luận theo nhóm đôi (2 bạn ngồi cùng bàn), sử dụng bộ thẻ công việc GV đã phát hoặc ghi chép trực tiếp ra giấy nháp.
· Tiến trình thực hiện:
· Học sinh đọc kĩ nội dung từng thẻ A, B, C, D.
· Phân tích từ khóa trong mỗi thẻ (Thẻ C: “mục tiêu”; Thẻ D: “chụp ảnh”; Thẻ A: “cho máy xem”; Thẻ B: “đặt thử nghiệm xem máy đoán đúng không”).
· Thảo luận để chốt thứ tự 4 bước logic.
· Dự kiến tình huống & Hỗ trợ của GV:
· Tình huống: Một số cặp học sinh có thể nhầm lẫn giữa Thẻ D (chụp ảnh - thu thập dữ liệu) và Thẻ A (cho máy xem ảnh - dạy máy học).
· Hỗ trợ: GV gợi ý câu hỏi: “Để có ảnh cho máy xem, chúng ta phải làm hành động gì trước tiên? Bức ảnh tự sinh ra hay do con người chụp lại?”. Nhắc học sinh chú ý chữ “Chụp ảnh” (thu thập) và “Cho máy xem” (nạp dữ liệu học).

[bookmark: X6c02edc3b9173e147e380689300df58aa0dc880]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và thảo luận phát triển tư duy (10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Báo cáo và giải thích được trình tự sắp xếp các bước huấn luyện AI.
· Phân tích được cách khắc phục sự cố mô hình AI hoạt động sai sót và vận dụng giải quyết tình huống mở rộng.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo kết quả:
· GV mời đại diện 2 nhóm đứng tại chỗ nêu kết quả sắp xếp và giải thích lý do vì sao chọn thứ tự đó.
· GV trình chiếu Slide 11, 12, 13 đối chiếu kết quả: Thứ tự chính xác là C  D  A  B.
· Thảo luận mở rộng & khai thác tư duy (Dư địa):
· GV đặt câu hỏi thảo luận 1 (dựa trên kết quả ghép thẻ): “Trong Thẻ B, nếu khi thử nghiệm, Robot liên tục đoán nhầm lá cây khô màu nâu thành chai nhựa thì theo các em, ở Thẻ D (Bước 2) các bạn đã làm thiếu điều gì và cần bổ sung thế nào?”
· HS suy nghĩ trả lời: Do dữ liệu chụp còn ít hoặc chưa chụp các loại lá cây khô có màu sắc giống chai nhựa  Cần chụp thêm nhiều ảnh lá cây màu nâu, khô, ở các góc độ khác nhau.
· GV đặt câu hỏi thảo luận 2 (Tình huống Slide 14): “Bây giờ, nhà trường muốn tạo một ‘Bác bảo vệ AI’ ở cổng trường để nhận diện bạn nào có đeo khăn quàng đỏ. Hãy nêu nhanh 4 bước em sẽ huấn luyện cho Bác bảo vệ AI này?”
· Đại diện học sinh phát biểu nhanh 4 bước: (1) Mục tiêu: Nhận diện học sinh đeo khăn quàng; (2) Chụp ảnh học sinh có đeo và không đeo khăn quàng; (3) Nạp ảnh dạy máy học nhận diện màu đỏ và dáng khăn; (4) Cho các bạn học sinh đi qua thử để kiểm tra xem máy báo đúng không.

[bookmark: X9c7c7bd5027818e40cc49c8ac8591ac846588c0]4. Hoạt động 4: Đánh giá, tổng kết và vận dụng thực tiễn (7 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức về quy trình huấn luyện AI thông qua câu hỏi trắc nghiệm nhanh.
· Vận dụng hiểu biết về bước thu thập dữ liệu để liên hệ với các thiết bị AI quen thuộc trong gia đình.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đánh giá kiến thức (Tổ chức qua Slide 15 – 24):
· GV lần lượt chiếu các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nhanh, yêu cầu cả lớp giơ thẻ chọn phương án hoặc viết đáp án vào bảng con:
· Câu 1: Bước đầu tiên trong huấn luyện AI là gì?  Đáp án: B. Xác định vấn đề.
· Câu 2: Hoạt động chụp 1.000 bức ảnh thuộc bước nào?  Đáp án: B. Thu thập dữ liệu.
· Câu 3: “Dạy máy học” tương ứng với bước nào trong dự án Tin học?  Đáp án: C. Thực hiện.
· Câu 4 (Tự luận): Nếu ở bước Kiểm tra máy đoán sai nhiều lần, ta cần làm gì ở bước Thu thập dữ liệu?  Đáp án: Thu thập thêm nhiều dữ liệu đa dạng hơn.
· Câu 5 (Điền từ): Kiểm thử tương ứng với…?  Đáp án: Kiểm tra và đánh giá.
· Tổng kết & Chốt nội dung ghi vở:
· GV chốt thông điệp chính (Slide 26): “Muốn AI thông minh - Hãy huấn luyện đúng quy trình!”.
· Yêu cầu học sinh ghi nhớ và ghi vào vở tóm tắt 4 bước:
0. Xác định vấn đề (AI dùng để làm gì?).
0. Thu thập dữ liệu (Dữ liệu đa dạng, đầy đủ).
0. Dạy máy học (Cung cấp dữ liệu để máy tìm đặc điểm).
0. Kiểm tra và đánh giá (Thử nghiệm với dữ liệu mới).
· Giao nhiệm vụ về nhà (Slide 25):
> Nhiệm vụ về nhà:
> 1. Quan sát 1 ứng dụng AI quen thuộc trong gia đình em (ví dụ: Tính năng mở khóa bằng khuôn mặt FaceID trên điện thoại, hoặc tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên Smart TV/YouTube).
> 2. Viết 2 - 3 dòng vào vở bài tập trả lời câu hỏi: “Để nhận ra khuôn mặt hoặc giọng nói của em/bố mẹ, thiết bị đó ở Bước 2 đã cần phải thu thập loại dữ liệu gì?”
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